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	                                                            HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

	
	

	
	


	Môn 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Âm nhạc Sáng 
	
	1A, 1B, 2A, 3A
ĐĐ 2A
	5A,5B, ĐĐ 3A, 

	
	4C, 5C 
(ĐĐ) 5C

	Chiều
	2B, 3B, 4A, 4B
4B ĐĐ
	
	
	1C, 2C, 3C
ĐĐ 1C, 3B
	

	Mĩ thuật

Sáng
	1A, 1B, 2A, 3A


	
	4C, 5C 

(KT) 5C
	5A,5B
	

	Chiều
	
	2B,3B, 4A, 4B

4B (KT)
	
	
	1C, 2C, 3C



	Thê dục
Hùng - Sáng
	1A, 1B, 2A, 3A


	
	5A,5B, 2A, 3A


	5A,5B, 4C,5C


	1A, 1B, 4C,5C

	Chiều
	
	4A,4B, 2B,3B
	
	4A,4B, 2B,3B
	

	Anh văn

Sáng
	4C,5C, 1A
	5A,5B
	1B, 4C,5C
	1A, 1B, 2A, 3A


	5A,5B, 2A, 3A



	Chiều
	1C, 2C, 3C


	1C, 2C, 3C


	4A,4B, 2B,3B
	
	4A,4B, 2B,3B

	Thể dục

Quỳnh
	
	
	
	
	

	Chiều
	1C, 2C, 3C


	
	1C, 2C, 3C


	
	


